
Trường Nhật ngữ Naganuma Tokyo

Khóa 1 năm Khóa 1 năm rưỡi Khóa 2 năm
820 giờ 1,230 giờ 1,640 giờ

Tổng số tiền
Học phí ¥878,800 ¥1,278,200 ¥1,677,600

Tiền nhập học ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000

Phí tuyển sinh ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000

Phí sử dụng
thiết bị

¥20,000 ¥30,000 ¥40,000

Phí giờ giảng ¥778,800 ¥1,168,200 ¥1,557,600

Môn cơ sở
Thời gian︓tháng 4 ~ tháng 11

Mỗi chương trình
¥15,330

◆Chương trình môn
khoa học tự nhiên
toán, vật lý, sinh vật,
hóa học
◆Chương trình môn
khoa học xã hội
Xã hội, toán
◆Chương trình tiếng
Anh luyện thi

Bảng học phí（Dành cho những học sinh nhập học đến

tháng 1 năm 2024.）

Khóa 1 năm Khóa 1 năm rưỡi Khóa 2 năm Chương trình học
theo học kỳ

Trường hợp 4
tuần

820 giờ 1,230 giờ 1,640 giờ 3 tháng / 205 giờ khoảng 75 giờ

Tổng số tiền
Học phí ¥878,800 ¥1,278,200 ¥1,677,600 ¥261,140 ¥119,460

Tiền nhập học ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥22,000 ¥22,000

Phí tuyển sinh ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥11,000 ¥11,000

Phí sử dụng
trang thiết bị

¥20,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥5,500 ¥5,500

Phí giờ giảng ¥778,800 ¥1,168,200 ¥1,557,600 ¥222,640 ¥80,960/ 4tuần

Khóa 1 năm Khóa 1 năm rưỡi Khóa 2 năm
940 giờ 1,350 giờ 1,760 giờ

Tổng số tiền
Học phí ¥907,800 ¥1,307,200 ¥1,706,600

Tiền nhập học ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000

Phí tuyển sinh ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000

Phí sử dụng
thiết bị

¥20,000 ¥30,000 ¥40,000

Phí giờ giảng ¥807,800 ¥1,197,200 ¥1,586,600

Khóa tiếng Nhật giao tiếp

Khóa dự bị đại học

Khóa A
Bao gồm Học phí

môn cơ sở

Khóa B
Không bao gồm Học

phí môn cơ sở

https://www.naganuma-school.ac.jp/vi/courses/regular.html
https://www.naganuma-school.ac.jp/vi/courses/university.html


Khóa 1 năm Chương trình học
theo kỳ

820 giờ 3 tháng / 205 giờ

Tổng số
tiền học

phí
¥912,400 ¥269,540

Tiền nhập
học

¥50,000 ¥22,000

Phí tuyển
sinh

¥30,000 ¥11,000

Phí sử dụng
trang thiết bị

¥20,000 ¥5,500

Phí giờ giảng ¥778,800 ¥222,640

Phí đặc biệt
(dùng để

tham quan,
mời giáo viên

thỉnh
giảng…)

¥33,600/ năm ¥8,400/ học kỳ

Khóa 1 năm Bậc cao học Giờ
hướng dẫn riêng940 giờ

Tổng số
tiền học

phí

¥931,200
Bao gồm Phí giờ

hướng dẫn riêng dự bị
cao học

¥52,400/ năm

Tiền nhập
học

¥50,000
Học sinh bên
ngoài
○Tiền nhập học
¥22,000
○Phí giờ giảng
¥112,940/ năm

Phí tuyển
sinh

¥30,000

Phí sử dụng
trang thiết bị

¥20,000

Tuần 2 buổi, học
buổi chiều

Phí giờ giảng ¥778,800

Phí hướng
dẫn riêng

¥52,400

¥11,100/90phút
¥7,400/60phút

Tiền nhập học là
11,000 Yên sẽ được
thu vào lần đầu tiên,
không liên quan đến số
lượng giờ bạn muốn
học.

Nếu muốn học hơn giờ
đã ghi ở trên, bạn có
thể trả tiền thêm với
giá 5,550 Yên (đơn vị
45 phút)

37,800 yên/9 buổi (1
buổi/ tuần)

75,600 yên/18 buổi (2
buổi/ tuần)

* Chi phí thực tế của
từng giáo trình.

¥¥13,000/ học kỳ (18
buổi)

Học sinh bên ngoài
phải nộp thêm tiền
nhập học là 22,000
Yên

Tuần 2 buổi
Học chiều 13:30-15:10
Khóa buổi tối 18:50-
20:20

Khóa tiếng thương mại Khóa dự bị cao học

Giờ học cá nhân Lớp học buổi tối
Lớp ôn thi năng lực

tiếng Nhật

https://www.naganuma-school.ac.jp/vi/courses/business.html
https://www.naganuma-school.ac.jp/vi/courses/graduate_school.html
https://www.naganuma-school.ac.jp/vi/courses/private.html
https://www.naganuma-school.ac.jp/vi/courses/evening.html
https://www.naganuma-school.ac.jp/vi/courses/jlpt.html



